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TIẾT 20- Bài 19: MỐI QUAN  HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG 

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm  mối quan hệ giữa ARN và prôtêin thông qua việc trình bày sự hình thành chuỗi aa.
- Giải thích mối quan hệ trong sơ đồ: gen (1 đoạn phân tử ADN) ARN prôtêin tính trạng.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b.Năng lực chuyên biệt
- Năng lực kiến thức sinh học: Mô tả được quá trình tổng hợp Prôtêin và trình bày được mối quan hệ giữa gen và tính trạng bằng sơ đồ.
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Nghiên cứ quá trình tổng hợp Prôtênin  thông qua video.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà GV giao, nhóm giao.
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.   
- Trung thực: Trung thực trong trình bày và báo cáo kết quả học tập.       
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tranh ảnh, video về quá trình tổng hợp Prôtêin gửi lên nhóm lớp cho HS xem trước.
2. Học sinh
- Vở ghi, vở bài tập, SGK, xem trước video về quá trình tổng hợp Prôtêin
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU. 
a. Mục tiêu: Tạo tình huống khơi gợi tinh thần cho học sinh
b. Tổ chức thực hiện: 
 * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi và giới thiệu bài học: 
- Tính đặc thù và tính đa dạng của protein do những yếu tố nào xác định?
- Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
-GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
 * Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: Gen mang thông tin cấu trúc của protein trong nhân tế bào còn protein được tổng hợp ở tế bào chất.Vậy giữa AND và protein  có quan hệ với nhau không ? Qua vật  trung gian nào ? Em hãy phán đoán ( Học sinh nêu các phán đoán , Giáo viên ghi lại vào góc  bảng để giúp  Học sinh giải quyết……). 
  Để tìm  câu trả lời đúng chúng ta nghiên cứu bài 19…….
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động2. 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa ARN và Protein
a. Mục tiêu:
- Biết được mối quan hệ giữa ARN và Protein
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? Hãy cho biết giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau qua dạng trung gian nào? 
Vai trò của dạng trung gian đó ?
Các loại nuclêôtit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?
? Tương quan về số lượng giữa aa và nuclêôtit của mARN khi ở trong ribôxôm?
- GV giúp HS hoàn thiện kiến thức.
? Sự hình thành chuỗi aa dựa trên nguyên tắc nào?
? Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
* Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin 
- mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein. mARN có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc của protein.
- Sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên mạch khuôn mẫu mARN:
+ mARN rời khỏi nhân đến riboxôm để tổng hợp protêin .
+ Các tARN mang axit amin vào riboxôm khớp với mARN theo nguyên tắc bổ sung -> đặt axit amin vào đúng vị trí.
+ Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN -> chuỗi axit amin được tổng hợp xong. 
 - Cứ 3 nucleotit ở mARN mã hóa cho một aa gọi là bộ 3 mã hóa.
- Sự kết hợp các nucleotit của mARN với nucleotit của tARN theo NTBS: A-U; G-X . Trình 
tự các nucleotit trên mARN quy định trình tự các aa trên phân tử protein.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa gen và tính trạng
a. Mục tiêu: biết được mối quan hệ giữa gen và tính trạng
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Dựa vào quá trình hình thành ARN, quá trình hình thành của chuỗi aa và chức năng của prôtêin  sơ đồ SGK.
- Yêu cầu HS quan sát kĩ H 19.2; 19.3, nghiên cứu thông tin SGK thảo luận câu hỏi:
? Giải thích mối quan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2,3?
? Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ?
*Liên hệ.
? Vì sao con giống bố mẹ?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
* Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	II. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
- Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN, mARN lại là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin tạo thành prôtein (Cấu trúc bậc 1 của protein).
  Prôtein biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. 
 - Mối quan hệ giữa gen (một đoạn ADN)  mARN  Protein là: trình tự các nucleotit trong gen quy định trình tự các nucleotit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin tạo thành protein. Protein tham gia vào cấu trúc và hoạt động của Tb để quy định tính trạng của cơ thể.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Tổ chức thực hiện:
Câu 1/ Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và protein? (MĐ1)
Câu 2/ Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng? (MĐ1)
Câu 3/ Một gen có 3000 nucleotit, gen này tham quá trình tổng hợp chuỗi axit amin. Tính số a.atrong chuỗi a.a được tổng hợp từ gen trên và số a.a trong phân tử protein hoàn chỉnh?
4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: 
-Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập:
So sánh sự giống và khác nhau ADN, ARN và prôtêin về cấu tạo, chức năng.
Trả lời
   a. Giống nhau
   - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, là các đơn phân
   - Có kích thước và khối lượng lớn.
   - Tham gia vào quá trình hình thành tính trạng.
- Có cấu trúc mach xoắn
   - Có liên kết hoá học giữa các đơn phân
   - Đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các đơn phân.
   - Là thành phần hoá học cấu tạo nên NST
   b. Khác nhau
	 
	ARN
	Prôtêin

	Cấu tạo
	- Chỉ có cấu tạo một mạch.
 
- Đơn phân là các nuclêôtit: A, U, G, X.
- Các nguyên tố cấu tạo: C, H, O, N và P.
- Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN nhưng lớn hơn prôtêin.
	- Có cấu tạo một hay nhiều chuỗi axit amin.
- Đơn phân là các axit amin.

- Các nguyên tố cấu tạo: C, H, O, N.

- Có kích thước nhỏ nhất (so với ADN và ARN)

	Chức năng
	- Được tạo từ gen trên ADN và trực tiếp thực hiện tổng hợp prôtêin.
	- Prôtêin được tạo ra trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Học bài và trả lời các câu hỏi SGK.
- Ôn lại cấu trúc không gian của phân tử ADN.
- Đọc và tìm hiểu trước bài thực hành: quan sát và lắp ráp mô hình ADN.
*Hướng dẫn câu 2: NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ:
	+ Gen ( một đoạn ADN) -> mARN: A- U; T- A; G- X; X- G.
	+ mARN -> protein: A – U; G- X.
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